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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Bà Nguyễn Thị Ngọc Em  

Cá  Hội t ẩm n ân dân: 

 1. Bà Đỗ Thị Giang 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Dân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh  

tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Đức Nhã - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

32/2018/TLST-KDTM  ngày 13 tháng 7 năm 2018 v   Tranh ch p h p  ồng 

mua bán hàng hóa” theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 410/2018/QĐXXST-

KDTM ngày 22 tháng 10 năm 2018 và Quyết  ịnh hoãn phiên tòa số 

454/2018/QĐST-KDTM ngày 12 tháng 11 năm 2018 giữa các  ương sự: 

1. N uyên  ơn: Công ty TNHH M;  ịa chỉ trụ sở: Công ty Cổ phần A,  ịa 

chỉ: Tổ 2, Khu phố 11, phường A, thành phố B, tỉnh N. 

N ười  ại diện   p p áp  ủ  n uyên  ơn: Ông Lê Công Thoại V - Chức 

vụ: Nhân viên;  ịa chỉ: 9D/81, Khu phố 2,  ường Hi, thành phố B, tỉnh N; là 

người  ại diện theo ủy quy n (Gi y ủy quy n ngày 28/5/2018); có  ơn    nghị 

xét xử vắng mặt. 

2. Bị  ơn: Công ty TNHH P (tên cũ: Công ty TNHH Đ);  ịa chỉ trụ sở: Số 

815/4/3/8A  ường H, Khu phố 8, phường A, quận B, Thành phố H. 

N ười  ại diện   p p áp  ủ  bị  ơn: Ông Trương Thế Huy - Chức vụ: 

Giám  ốc;  ịa chỉ: 1024/10  ường Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh; là người  ại diện theo pháp luật; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Theo  ơn khởi kiện    ngày 28/6/2018, các bản tự khai, các biên bản 

không tiến hành hòa giải  ư c cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

người  ại diện h p pháp của nguyên  ơn - Ông Lê Công Thoại Vy trình bày: 

Ngày 18/9/2015, Công ty TNHH M (gọi tắt là Công ty TNHH M) và 

Công ty TNHH P (gọi tắt là Công ty P) ký kết H p  ồng nguyên tắc số 

001/HĐNT/MCP-KĐ (tại thời  iểm ký h p  ồng Công ty TNHH P có tên gọi là 

Công ty TNHH Đ). Theo nội dung h p  ồng thì Công ty TNHH M bán hàng hóa 

là các loại gi y cho Công ty P; thời hạn thanh toán trong vòng 40 ngày sau khi 

nhận hàng và hóa  ơn tài chính bằng hình thức chuyển khoản. 

Trong quá trình thực hiện h p  ồng, Công ty M  ã giao các loại gi y cho 

Công ty P. Đến ngày 24/5/2016, hai bên  ã tiến hành  ối chiếu công n   ể xác 

nhận số ti n Công ty P còn n  tính  ến ngày 23/5/2016 là 96.309.321  ồng. 

Ngày 20/9/2016, Công ty P  ã trả  ư c số ti n 10.000.000  ồng. Ngày 

05/11/2016, Công ty P có văn bản gia hạn thanh toán n  và yêu cầu  ư c trả n  

làm nhi u   t, hạn cuối trả hết n  vào ngày 27/02/2017, Công ty TNHH M  ã 

 ồng ý với văn bản gia hạn n  trên. Đến ngày 29/11/2016, Công ty P tiếp tục trả 

 ư c số ti n 10.000.000  ồng. Đến nay  ã quá thời hạn trả n , Công ty P không 

thực hiện  úng như cam kết.  

Như vậy, tính  ến thời  iểm xét xử sơ thẩm Công ty P còn n  Công ty 

TNHH M số ti n mua hàng là 76.309.321  ồng. Công ty TNHH M  ã nhi u lần 

liên hệ  òi n  nhưng không có kết quả. 

Công ty TNHH M yêu cầu Công ty P thực hiện nghĩa vụ thanh toán số 

ti n còn n  là 76.309.321  ồng, khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Tòa án  ã nhi u lần triệu tập bị  ơn  ến Tòa án  ể giải quyết vụ án nhưng 

bị  ơn không  ến do  ó Tòa án không ghi nhận  ư c ý kiến của bị  ơn. 

Tại phiên Tòa:  

Bị  ơn vắng mặt. Nguyên  ơn có  ơn    nghị xét xử vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa có ý kiến như sau: 

- V  Thủ tục tố tụng: Các văn bản tố tụng của Tòa án   u  ư c tống  ạt 

cho  ương sự theo  úng quy  ịnh pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ án và 

tại phiên tòa, Thẩm phán và Hội  ồng xét xử  ã tiến hành  úng trình tự tố tụng 

và  ảm bảo thời hạn  ưa vụ án ra xét xử theo quy  ịnh của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

- V  nội dung vụ án: Đ  nghị Hội  ồng xét xử ch p nhận yêu cầu của 

nguyên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  ã  ư c thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh:  

  1. V  quan hệ tranh ch p, thẩm quy n giải quyết vụ án:  
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Công ty TNHH M khởi kiện  Tranh ch p h p  ồng mua bán hàng hóa” 

với Công ty P. Bị  ơn có trụ sở tại  ịa chỉ Số 815/4/3/8A  ường H, Khu phố 8, 

phường A, quận B, Thành phố H. Theo quy  ịnh tại khoản 1 Đi u 30,  iểm b 

khoản 1 Đi u 35,  iểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án 

thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2. V  thủ tục xét xử vắng mặt 

Phiên tòa xét xử vụ án  ư c mở vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/11/2018 

và 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2018, Tòa án  ã tống  ạt h p lệ các văn bản tố 

tụng cho bị  ơn  ể thông báo v  thời gian và  ịa  iểm xét xử vụ án nhưng bị 

 ơn vắng mặt không lý do. Ngày 11/10/2018, người  ại diện h p pháp của 

nguyên  ơn có  ơn    nghị xét xử vắng mặt. Do  ó,  Hội  ồng xét xử quyết  ịnh 

tiến hành xét xử vụ án vắng mặt các  ương sự theo quy  ịnh tại  iểm b khoản 2 

Đi u 227; khoản 1, 3 Đi u 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

3. Xét yêu cầu của nguyên  ơn: 

Căn cứ vào H p  ồng nguyên tắc số 001/HĐNT/MCP-KĐ ngày 

18/9/2015, Công ty TNHH M bán hàng hóa là các loại gi y cho Công ty P. Thời 

hạn thanh toán trong vòng 40 ngày sau khi nhận hàng và hóa  ơn tài chính bằng 

hình thức chuyển khoản 100% giá trị lô hàng qua tài khoản ngân hàng của Công 

ty TNHH M. Đây là giao kết dân sự trên cơ sở tự nguyện và  ư c pháp luật thừa 

nhận nên có hiệu lực thi hành. 

Căn cứ vào Bảng  ối chiếu công n  ngày 24/5/2016; Thông báo gia hạn 

thanh toán ngày 05/11/2016; các chứng từ thanh toán ngày 20/9/2016, 

29/11/2016; lời trình bày của người  ại diện h p pháp của nguyên  ơn có cơ sở 

 ể xác  ịnh Công ty P còn n  Công ty TNHH M số ti n mua hàng là 

76.309.321  (bảy mươi sáu triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, ba trăm hai mươi mốt 

 ồng).  

Công ty TNHH M cho rằng Công ty P  ã vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

theo quy  ịnh tại Đi u 3 của H p  ồng nguyên tắc số 001/HĐNT/MCP-KĐ 

ngày 18/9/2015. Do  ó, yêu cầu Công ty P thực hiện nghĩa vụ thanh toán một 

lần hết số ti n còn n  trên, khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Đi u 96 Bộ luật Tố tụng dân sự quy  ịnh v  giao nộp tài liệu, chứng cứ: 

Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự,  ương sự có quy n và nghĩa vụ 

giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nếu  ương sự không giao nộp hoặc giao 

nộp không  ầy  ủ tài liệu, chứng cứ…..thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà 

 ương sự  ã giao nộp và Tòa án thu thập  ư c…. ể giải quyết vụ án. 

 Khoản 2 Đi u 92 Bộ luật Tố tụng dân sự quy  ịnh: “Một bên  ươn  sự 

t ừ  n ận  oặ  k ôn  p ản  ối n ữn  tìn  tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết 

luận  ủ   ơ qu n   uyên môn mà bên  ươn  sự ki   ư  r  t ì bên  ươn  sự  ó 

k ôn  p ải   ứn  min .” 

 Tòa án  ã tống  ạt h p lệ cho bị  ơn  ầy  ủ các văn bản tố tụng, trong  ó 

các thông báo v  việc thụ lý vụ án, thông báo v  phiên hòa giải, thông báo v  kết 
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quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ  ã ghi rõ nội 

dung yêu cầu của nguyên  ơn và các tài liệu, chứng cứ nguyên  ơn cung c p 

chứng minh cho yêu cầu của nguyên  ơn, nhưng phía bị  ơn không  ến Tòa án 

 ể giải quyết vụ án, không có ý kiến phản hồi v  yêu cầu của nguyên  ơn, không 

cung c p chứng cứ chứng minh  ã trả số ti n nêu trên cho nguyên  ơn. Như vậy 

bị  ơn  ã tự tước bỏ quy n chứng minh và cung c p chứng cứ của mình. 

Từ những nhận  ịnh trên, căn cứ vào Đi u 24; khoản 1, 2 Đi u 50 của Luật 

Thương mại năm 2005, Hội  ồng xét xử có  ủ cơ sở ch p nhận yêu cầu của khởi 

kiện của nguyên  ơn buộc bị  ơn có nghĩa vụ trả cho nguyên  ơn số ti n 

76.309.321  (bảy mươi sáu triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, ba trăm hai mươi mốt 

 ồng), khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

6- V  án phí dân sự sơ thẩm :  

Yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH M  ư c ch p nhận nên không phải 

chịu án phí sơ thẩm. Trả lại cho Công ty TNHH M số ti n tạm ứng án phí  ã nộp 

là 3.000.000
 
(ba triệu  ồng). 

Công ty TNHH P phải chị án phí dân sự sơ thẩm là 3.815.466  (ba triệu, 

tám trăm mười lăm nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu  ồng). 

 ì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 30;  iểm b khoản 1 Đi u 35;  iểm a khoản 1 

Đi u 39, Đi u 147;   iểm b khoản 2 Đi u 227;, khản 1, 3 Đi u 228; Đi u 271; 

Đi u 273; Đi u 278; Đi u 280 của Bộ luật tố Tụng dân sự ; 

Căn cứ vào Đi u 24; khoản 1, 2 Đi u 50; Đi u 306 của Luật Thương mại 

năm 2005; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự, 

Tu ên xử  

1. Ch p nhận yêu cầu của Công ty TNHH M v  việc yêu cầu Công ty 

TNHH P trả n . 

2. Buộc Công ty TNHH P có nghĩa vụ trả cho Công ty TNHH M số ti n 

76.309.321  (bảy mươi sáu triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, ba trăm hai mươi mốt 

 ồng), khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án của người  ư c thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong khoản ti n trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải trả thêm ti n lãi theo mức lãi su t n  quá hạn trung bình trên thị trường tại 

thời  iểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. 

 3. V  án phí dân sự sơ thẩm:  
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Công ty TNHH P phải chị án phí dân sự sơ thẩm là 3.815.466  (ba triệu, 

tám trăm mười lăm nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu  ồng). 

Trả lại cho Công ty TNHH M số ti n tạm ứng án phí  ã nộp là 3.000.000
 
(ba 

triệu  ồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0029742 

ngày 13/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

4. Các quy n và nghĩa vụ thi hành án của các  ương sự  ư c thực hiện tại 

cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quy n. 

5. V  quy n kháng cáo: Các  ương sự vắng mặt tại phiên tòa  ư c quy n 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể tư ngày nhận  ư c bản án hoặc bản án 

 ư c niêm yết. 

6. Trong trường h p bản án  ư c thi hành theo Đi u 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người  ư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo 

quy  ịnh tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi 

hành án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại Đi u 30 Luật Thi hành án dân sự.  

Nơi nhận  

- Các  ương sự; 

- VKSND quận BìnhTân; 

- TAND TP.HCM; 

- Chi cục THADS quận Bình Tân; 

- Lưu VP, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Em 

 

 

 


